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T Đ. T hác  Bà
Flv:6430(km ²)
W hi:2160(tr.m ³)
W tb:2940(tr.m ³)

T Đ. Sơn L a
Flv:43760(km ²)
W hi:6504(tr.m ³)
W tb:9260(tr.m ³)

T Đ. Hòa  Bình
Flv:51700(km ²)
W hi:6062(tr.m ³)
W tb:9862(tr.m ³)

T Đ. T uyên Qua ng
Flv:14972(km ²)
W hi:1699(tr.m ³)
W tb:2260(tr.m ³)

T Đ. Bản Chát
Flv:1929(km ²)
W hi:1702.4(tr.m ³)
W tb:2137.7(tr.m ³)

T Đ. L a i Châu
Flv:26000(km ²)
W hi:799.7(tr.m ³)
W tb:1215.1(tr.m ³)

K. Chanh D­¬ng

K. Trôc 1

H. Yên Lập

H. Nú i Cốc H. Cấm Sơn
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Tḩi §«

Cöa L© n

Ninh C¬

Vinh Trµ

M¾t Rång

Ngä c H¶i

BÕn Giang

Vinh Quang

CK. Lµo Cai

CK. H÷u NghÞ

Cöa S«ng §̧ y

CK. T© y Trang

CK. Thanh Thñy

S© n bay Ç t Bi
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T B. Bộ Đầu

Âu Kim  Đài

C. Bằng L a i

C. T a m  Đồng

Âu Sông Mới

C. Bính Độ ng

C. Đồng Cống

T B. Ma i Xá A

C. T rà L inh 1,2

T B. T hượng Đồng

T B. V ăn Gia ng

C. Bá T hủy'

C. 70

C. Sơn

C. Cơm

C. L ẫm

C. T ừ Ô

C. T hống

C. Dừa  A

C. Hà Kỳ
C. An Thổ
(mở rộng)

C. Đò Đáy

C. Hà Chợ

C. Ba  Gia n

C. T ám  Cửa

C. T ám  Đạc

C. T ân L ập

C. Hiệp L ễ

C. Bằng Bộ

C. Cát Khê

C. L ân 1,2

C. Ninh Mỹ

C. Duy T ắc

C. T iên Sa

C. Đóng Đáy

C. Ngô Đồng

C. T ân Hưng C. T hái Hạc

C. T hủy Sản

C. Nhu Kiều

C. Roã n Đông

C. T iên Kiều
C. Nha ng Hải

C. T inh T hủy

C. Chùa  Minh

C. Sông Hương

C. Ngòi Ca u 1

C. Cát Đàm

C. T hiên Bồng

C. T hành T re 2

C. Doa nh Châu 1

C. Đợn

C. Cổ Bì

C. Bà Nữ

C. Cát Chử

C. C1 T rấn Dương

C. Ngưu Ngọa

C. Sầy

C. T hôn Năm

C. T ùng T hiện

C. CT 1

C. CT 3

C. L ong T ửu

T B. L im

T B. Mỏ Cò

T B. An L á

T B. Cổ Đô

T B. Cự L ộ c

T B. Cấp T ứ

T B. Đầm  Cả

T B. Xuy Xá

T B. L ò L ợ n

T B. An Sơn

T B. T ư Mại

T B. Hào Khê

T B. Đò Pha n

T B. Đại Đứ c

T B. Đông Hà

T B. Ca o Đại

T B. Dữu L âu

T B. Yên T ập

T B. Cổ Dũng

T B. Cẩm  Bào

T B. Gia  T ân T B. V ăn L a i

T B. Giáp Ba

T B. Chi L a i

T B. Hiền Đa

T B. Ngòi Mỹ

T B. Đinh Xá

T B. T a m  Báo

T B. An V ọng

T B. Đốc  T ín

T B. Nộ i Cói
T B. Sinh Đa n

T B. Chân Cầu

T B. Ngọc  T rì

T B. V õ Gia ng

T B. Khê T a ng

T B. V iệt Hòa

T B. V ăn Sơn

T B. T riệu Xá

T B. Cống Bộ t

T B. Cẩm  Hà 1
T B. Cống Bún

T B. Khánh Am

T B. Gia  T rấn

T B. Dương Hà

T B. T ân Hưng

T B. Bát T ra ng

T B. Nhất T ra i

T B. Kim  Xuyên

T B. V ạn T hắng

T B. Khả Phong

T B. Phú L ương

T B. L ận Dương

T B. Kinh L ũng

T B. Hoàng T ây

T B. Đầm  Quâng

T B. Xóm  T hiện

T B. T ăng L ong

T B. Dương Đứ c

T B. Quỳnh L âm

T B. Chợ L ương

T B. Yên Duyệt

T B. Nghĩa  Đạo

T B. Ngọc  Qua n

T B. Qua ng Hưng

T B. Hiền L ương

T B. Đồng T ràng
T B. Khuông Phụ

T B. Qua n T rung

T B. Hoàng Ha nh

T B. Ghềnh Nghệ

T B. L iễ u T ườ ng

T B. Khánh Công

T B. V ĩnh T rị I

T B. T hịnh Châu

T B. Phụng Châu

T B. T ình Cương

T B. Sông Cha nh

T B. Mạnh T ân 2

T B. Hoàng Đông

T B. Quảng Gia ng

T B. Kênh V àng 2

T B. V ân T hắng 1,2

T B. Kinh T ha nh I

T B. Phù L ưu T ế 1

T B. Bái Hạ

T B. Phả L ại

T B. V ăn T ha i

T B. Đông Yên

T B. Nhân L ý 

T B. Cống Giác

T B. Cốc  T hành

T B. Yên Qua ng

T B. Cộ ng Hòa  1,2

T B. T hườ ng L ệ 1,2

T B. T hái Sơn 1-3

T B. Cống T áo

T B. Hệ

T B. Ca o Nộ i

T B. Cống Rụt

T B. Châu Xuyên

T B. T rúc  Núi

T B. T rúc  T a y

T B. Đông T iến

T B. V iệt Dân

T B. Minh T ân

T B. Hà T ha nh

T B. An Quốc
T B. Cống L ấp

T B. Gia  Mỹ

T B. Diệm  Dương

T B. Yên T hái

T B. Ninh T iến

T B. T a m  Đồng

T B. V ườ n L iễ u

Cụm công trình
Cầu  Cất

C. Đò Neo

C. Lạ c Dục

C. Cổ Ngựa

C. Sông Rùa

C. Văn Thai
C. Hồng Lạ c 

C. Kênh Tru ng

Cụm CT Cống Mý

C. Việt Thống

C. Cầu  Mục

HC1
HC2

HC4
HC7

T B. Cống  Sổ

T B. T hượng  Chiểu

T B. Âu Lê

T B. T hụy Lôi

T B. Bạch T rữ

T B. T iền Phong

T B. Khú c Bằng

T B. Sông  Đào T B. T rại Cốc

T B. Vĩnh T hanh

T B. Kim  Lũ

T B. Xuân Kỳ

T B. Yên T hái 

T B. T ây Đằng  

T B. Cao Viên

T B. Hữ u Văn

T B. Liên Mạc 

T B. Khai T hái 2

T B. Độc Bộ

T B. Cổ  Đam  2

T B. Rõng

T B. Quần Vinh 1,2

T B. T hanh Hương

T B. Đại T ám

T B. Như T rác 2

T B. Nhâm  T ràng  2

T B. Long  T ử u

T B. Bảo Yên

T B. La Phù

T B. Cầu Ng ạc

T B. Mạn Lạn

T B. Cầu Gần

T B. Cầu Đọ

T B. Vọng  Ng uyệt 2

T B. Kim  Đôi 3

T B. Cống  Đầm

T B. Phú  Minh

T B. T iên Hưng

T B. Yên Ninh
T B. Mãi T hượng

T B. T iên Kiều

T B. An Phú  2

T B. Nam  T hăng  Long

T B. T hụy Đức
T B. Hán Quảng  2

T B. T rịnh Xá 2

T B. Phấn Động  2

T B. T hái Hòa 2

T B. T ân Chi 3

T B. Nam  Kẻ Sặt

T B tiêu PC - VĐ

T B. Cộng  Hiền 2

T B. Hữ u Ng hị

T B. Đa Mai

T B. Đại La

T B. Phú  Khê

T B. Cầu T rắng

T B. Ng ọ Xá

T B. Long  Khê 2

T B. Lương  Cổ

T B. Yên Lệnh 2

T B. Quế 3

T B. Đanh Xuyên 2

T B. Phú  Lương

T B. Chi T ây

T B. T huần Hậu

T B. Lâm  Hùng  Hải

T B. Ninh Mỹ

T B. Mú c 2
T B. Phú c Chỉnh

T B. Ninh Phong  3

T B. Xóm  Soi

T B. Gia T ân 2

T B. Bạch Cừ 2

T B. Đồng  T âm

T B. Sát

T B. Bách T huận

T B. Hồng  Lý

T B. Vũ Vân

T B. Bá T hiện

T B. Phong  Hải

T B. Yên Hải

T B. Phong  Cốc

T B. Vị Dương

T B. Liên Hòa

T B. Sông  Khoai

T B. Hà An

T B. SP2
T B. SP9

T B. Số 7

T B. Số 8

T B. Số 9

T B. Sông  Dăm
T B. Sông  Đoàn

T B. Nam  T hườ ng  T ín

H. Văn Lăng

H. Cẩm Giàng

Đ. Thác Hu ống 2

H. Nghinh Tường

H. Nà Lạ nh
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CHÚ T HÍCH
T rung tâm  hành c hính cấp tỉnh!\

Cảng b iển; Cảng hàng không

!C Cửa  khẩu

T rạm  khí tượ ng; T rạm  thủy văn

T rạm  b ơm  tiêu; tướ i tiêu kết hợp

Cống tiêu; tướ i tiêu kết hợp

Đê cấp III

Dân cư

Đườ ng b ình độ

Đườ ng gia o thông
Ra nh giới tỉnh

Cầu - T hương - L ục Na m

Hạ Du sông T hái Bình

Hữu s ông Hồng

L ô Gâm

T ả s ông Hồng

Đà T ha o

T hủy hệ
Kênh tiêuĐập thủy điện

* o

T rạm  b ơm  tiêu; tướ i tiêu kết hợp (xây m ới)

T rạm  b ơm  tiêu; tướ i tiêu kết hợp (nâng c ấp)

Cống tiêu; tướ i tiêu kết hợp (xây m ới)

Cống tiêu; tướ i tiêu kết hợp (nâng c ấp)

Đê nâng c ấp, c ải tạo

^

#

P P

Hồ c hứ a  phòng c hống lũ d ự kiến
Hồ c hứ a  thủy lợi

³
T Ỷ LỆ 1 : 250.000

Xây d ựng hệ thống công trình tiêu đô thị
khu vực trọng điểm  T hành phố T hái Nguyên

Dự án xây d ự ng m ới trạm  bơm  tiêu 
La Phù và Bảo Yên bảo đảm  tiêu thoát nước
cho 800ha cục bộ huyện T hanh T hủy (Phú T họ) Cải tạo, nạo vét đoạn kênh 

từ  Cẩm  Đình đến Hiệp T huận
để đảm  bảo thoát được 2500 m ³/s 
khi phân lũ vào sông Đáy

Cải tạo, nâng cấp tuyến đê 
sông T ích, tả Bùi, hữu Bùi,...
đảm  bảo khả năng phòng chống lũ 
với tần suất thiết kế

ST T T ên trạm  bơm Địa điểm Ftưới d ự  k iến (ha)Ftiêu d ự  k iến (ha)
1 T B. V ọng Nguyệt 2 Bắc Ninh 400
2 T B. Kim Đôi 3 Bắc Ninh 600
3 T B. Cống Đầm Bắc Ninh 1060
4 T B. T iên Hưng Bắc  Ninh 600
5 T B. Yên Ninh Bắc  Ninh 1492
6 T B. Mã i T hượng Bắc  Ninh 787
7 T B. T iên Kiều Bắc Ninh 1313
8 T B. Hán Quảng 2 Bắc Ninh 2100
9 T B. T rịnh Xá 2 Bắc Ninh 4520 400
10 T B. Phấn Độ ng 2 Bắc Ninh 1955 300
11 T B. T hái Hòa  2 Bắc Ninh 1600 2568
12 T B. T ân Chi 3 Bắc Ninh 5341
13 T B. Hữu Nghị Bắc  Ninh 164 4000
14 T B. Đa  Ma i Bắc  Ninh 3360
15 T B. Đại L a Bắc  Ninh 2000
16 T B. Phú Khê Bắc Ninh 1250
17 T B. Ngọ Xá Bắc Ninh 1808
18 T B. L ong Khê 2 Bắc Ninh 200
19 T B. Sông Dăm Bắc  Ninh 50 m ³/s
20 T B. Sông Đoàn Bắc  Ninh 50 m ³/s
21 T B. T hụy L ôi Hà Nộ i 1200
22 T B. Bạc h T rữ Hà Nộ i 300
23 T B. T iền Phong Hà Nộ i 740
24 T B. Khúc Bằng Hà Nộ i 1630
25 T B. Sông Đào Hà Nộ i 2486
26 T B. T rại Cốc Hà Nộ i 2486
27 T B. V ĩnh T ha nh Hà Nộ i 7000
28 T B. Kim L ũ Hà Nộ i 793
29 T B. Xuân Kỳ Hà Nộ i 1110
30 T B. Yên T hái Hà Nộ i 3500
31 T B. T ây Đằng Hà Nộ i 500
32 T B. Ca o V iên Hà Nộ i 4608
33 T B. Hữu V ăn Hà Nộ i 2486
34 T B. L iên Mạc Hà Nộ i 170 m ³/s 170 m ³/s
35 T B. Kha i T hái 2 Hà Nộ i 4200
36 T B. L ong T ửu Hà Nộ i 5860
37 T B. Phú Minh Hà Nộ i 3000
38 T B. An Phú 2 Hà Nộ i 137
39 T B. Na m T hăng L ong Hà Nộ i 450
40 T B. T hụy Đứ c 2 Hà Nộ i 1500
41 T B tiêu PC - V Đ Hà Nộ i 655
42 T B. Phú L ương Hà Nộ i 2000
43 T B. Na m T hườ ng T ín Hà Nộ i 18000
44 T B. Cống Sổ Hải Phòng 592
45 T B. T hượng Chiểu Hải Phòng 390
46 T B. Na m Kẻ Sặt Hải Phòng 90 m ³/s
47 Cụm CT  Cầu Cất (c ống + trạm b ơm) Hải Phòng 20 m ³/s 60 m ³/s
48 T B. Cộ ng Hiền 2 Hải Phòng 2500
49 T B. Bác h T huận Hưng Yên 300
50 T B. Hồng L ý Hưng Yên 310
51 T B. V ũ V ân Hưng Yên 70 250
52 T B. Âu L ê Ninh Bình 6427
53 T B. Độ c  Bộ Ninh Bình 4500
54 T B. Cổ Đa m 2 Ninh Bình 2897
55 T B. Rõng Ninh Bình 16300
56 T B. Quần V inh 1,2 Ninh Bình 1780
57 T B. T ha nh Hương Ninh Bình 1040
58 T B. Đại T ám Ninh Bình 1780
59 T B. Như T rác  2 Ninh Bình 6300
60 T B. Nhâm T ràng 2 Ninh Bình 6037 6850
61 T B. L ương Cổ Ninh Bình 33888
62 T B. Yên L ệnh 2 Ninh Bình 2360
63 T B. Quế 3 Ninh Bình 2200
64 T B. Đa nh Xuyên 2 Ninh Bình 325
65 T B. Chi T ây Ninh Bình 390
66 T B. T huần Hậu Ninh Bình 360
67 T B. L âm Hùng Hải Ninh Bình 1040
68 T B. Ninh Mỹ Ninh Bình 1700
69 T B. Múc 2 Ninh Bình 4000
70 T B. Phúc Chỉnh Ninh Bình 647
71 T B. Ninh Phong 3 Ninh Bình 923
72 T B. Xóm Soi Ninh Bình 875
73 T B. Gia  T ân 2 Ninh Bình 886
74 T B. Bạc h Cừ 2 Ninh Bình 2182
75 T B. Đồng T âm Ninh Bình 350 560
76 T B. Sát Ninh Bình 150 258
77 T B. Bảo Yên Phú T họ 300
78 T B. L a  Phù Phú T họ 500
79 T B. Cầu Ngạc Phú T họ 5600
80 T B. Mạn L ạn Phú T họ 4105
81 T B. Cầu Gần Phú T họ 4200
82 T B. Cầu Đọ Phú T họ 3600
83 T B. Cầu T rắng Phú T họ 300
84 T B. Bá T hiện Phú T họ 1000
85 T B. Phong Hải Quảng Ninh 665
86 T B. Yên Hải Quảng Ninh 1146
87 T B. Phong Cốc Quảng Ninh 514
88 T B. V ị Dương Quảng Ninh 1375
89 T B. L iên Hòa Quảng Ninh 420
90 T B. Sông Khoa i Quảng Ninh 2373
91 T B. Hà An Quảng Ninh 986
92 T B. SP2 T hái Nguyên 3361
93 T B. SP9 T hái Nguyên 1140
94 T B tiêu s ố 7 T hái Nguyên 900
95 T B tiêu s ố 8 T hái Nguyên 1000
96 T B tiêu s ố 9 T hái Nguyên 950

DANH MỤC CÔNG T RÌNH T RẠM BƠM T IÊU

ST T T ên cống Địa điểm Ftưới d ự  k iến (ha) Ftiêu d ự  k iến (ha)
1 C. V iệt T hống Bắc  Ninh 386
2 C. L ong Khê Bắc Ninh 256
3 Cụm CT  Cầu Cất (c ống + trạm b ơm) Hải Phòng 20 m ³/s 60 m ³/s
4 Mở rộ ng c ống An T hổ Hải Phòng 230 m ³/s
5 C. V ăn T ha i Hải Phòng 1003 2571
6 C. Cổ Ngựa Hải Phòng 553 2300
7 C. Hồng L ạc Hải Phòng 5500
8 C. Sông Rùa Hải Phòng 525 1914
9 C. Đò Neo Hải Phòng 489 4491
10 C. Kênh T rung Hải Phòng 270 1363
11 C. L ạc Dục Hải Phòng 396 1400
12 C. Cầu Mục Hải Phòng 2500 2500
13 Cụm CT  Cống Mý Ninh Bình 310 1086
14 C. HC1 T hái Nguyên 2,7 m³/s
15 C. HC2 T hái Nguyên 80 m ³/s
16 C. HC4 T hái Nguyên 3,6 m³/s
17 C. HC7 T hái Nguyên 55 m ³/s

DANH MỤC CÔNG T RÌNH CỐNG T IÊU

Cẩm  Giàng Ng hinh T ườ ng Văn Lăng  Nà Lạnh
Flv km 2 152 96 2220 562
MNC m 140 106 50 66
MNDBT m 149 121 64 83
MNDGC m 150 123 66 85
W c T riệu m 3 8 6 12 48
W MNDBT T riệu m 3 27 34 118 190
W MNDGC T riệu m 3 32 44 140 210

T hông  số Đơn vị Hồ chứa phòng  chống  lũ d ự  k iến


